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                                      ĐỀ RA

A.LÍ THUYẾT (7.5 Điểm)

Câu 1. ( 2.5 điểm )

Hãy nêu giới hạn lãnh thổ vùng đất ở nước ta.

Câu 2. ( 2.5 điểm )



Trình bày các đặc điểm cơ bản của địa hình vùng Đông Bắc.


Câu 3. ( 2.0 điểm )



So sánh đặc điểm địa hình của đồng bằng Châu thổ và đồng bằng Duyên Hải ở nước ta.

B. THỰC HÀNH ( 3.0 điểm )

Câu 4. Dựa vào Atlát và kiến thức đã học, hãy:

        a. Kể tên một số con sông vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

        b. Nêu đặc điểm sông ngòi của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.


..........................................................................Hết........................................................................

ĐÁP ÁN

	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1. Hãy nêu giới hạn lãnh thổ vùng đất ở nước ta.

Có S = 331.212 Km2 gồm phần đất liền và các đảo.

- Phần đất liền:

+ Có đường biên giới dài trên 4600 km, tiếp giáp với ba nước TQ, Lào, Căm Pu Chia.
+ Đường bờ biển nước ta có hình chữ S với chiều dài 3260 km, đi qua nhiều tỉnh, thành phố ven biển.

- Phần đảo và quần đảo: Nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ, quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hòa).
	2.5 điểm 
0.50

0.75

0.75

0.50

	Câu 2. Trình bày các đặc điểm cơ bản của địa hình vùng Đông Bắc.
- Từ tả ngạn sông Hồng trở về vịnh Bắc Bộ
- Đồi núi của vùng chủ yếu là đồi núi có độ cao thấp và trung bình. Địa hình của vùng nổi lên 4 cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều, mở rộng phía Bắc và chụm lại ở Tam Đảo.
- Độ cao địa hình giảm dần từ TB xuống ĐN, phía Biên giới Việt – Trung có những đỉnh > 2000m, ở trung tâm của vùng độ cao chỉ còn 500 – 600m, về gần ĐB sông Hồng độ cao dưới 100m.

- Thung lũng: sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam.
	 2.5 điểm 

0.50

0.75

0.75

0.50

	Câu 3. So sánh đặc điểm địa hình của đồng bằng Châu thổ và đồng bằng Duyên Hải ở nước ta.

- Nguồn gốc hình thành của đồng bằng Châu thổ là do bồi đắp phù sa của các sông lớn, còn đồng bằng Duyên Hải hình thành do tác động của biển.

- Đồng bằng châu thổ có diện tích rộng lớn, phân bố tập trung còn đồng bằng Duyên Hải có diện tích nhỏ, hẹp ngang, phân bố trải dài theo chiều dọc lãnh thổ đất nước.

- Đồng bằng Châu thổ có bề mặt địa hình bằng phẳng, bị chia cắt làm nhiều ô do mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, chằng chịt, còn đồng bằng Duyên Hải từ trong ra ngoài gồm ba phần (phần phía trong đã được bồi tụ xong, ở giữa là vũng trũng ngập nước vào mùa lũ, phía ngoài là dãi cồn cát ven biển), từ Bắc vào Nam bị các dãy núi cắt ngang chia làm nhiều đồng bằng nhỏ.

- Đồng bằng Châu thổ đất đai màu mỡ, phì nhiêu còn đông bằng Duyên Hải ven biển đất nghèo phù sa, cằn cỗi.
	2.0 điểm 

0.50

0.50

0.50

0.50

	Câu 4. Dựa vào Atlát và kiến thức đã học, hãy:

 a. Kể tên một số con sông vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

- Sông Vu Gia, sông Thu Bồn (Quảng Nam)

- Sông Trà Bồng, sông Trà Khúc (Quảng Ngãi)

- Sông Kì Lộ, sông Đà Rằng (Phú Yên)

- Sông Cái (Khánh Hòa).

- Sông Lũy ( Bình Thuận)…

(HS  nêu được tên 4 con sông cho 0.5 điểm; nêu được 6 con sông cho 1.0 điểm; từ 7 con sông trở lên cho 1.5 điểm)
 b. Nêu đặc điểm sông ngòi của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

- Chủ yếu là sông nhỏ, ngắn.

- Sông thường chỉ có phần thượng lưu và hạ lưu, sông ngòi có độ dốc lớn, nước chảy xiết.

- Lũ lên nhanh, xuống nhanh, dòng chảy phân hóa theo mùa, mùa mưa nhiều nước, mùa khô sông ít nước, có nơi bị cạn kiệt.
	3.0 điểm

2.0

0.50

0.25

0.25




MA TRẬN THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2015 – 2016.
(ĐỀ CHÍNH THỨC)
	Chủ đề (nội dung)/mức độ 
nhận thức
	 Tái hiện, nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Trình bày giới hạn lãnh thổ vùng đất của nước ta.
 (2.5 điểm = 25 %)
	Nêu chiều dài đường biên giới, đường bờ biển

2.5 đ = 25 %
	
	
	

	 Nêu các đặc điểm cơ bản của địa hình vùng Đông Bắc.

 ( 2.5 điểm = 25% )
	Nêu được hướng núi, độ cao tb, hướng nghiêng...

2.5 đ = 25%
	
	
	

	So sánh đặc điểm địa hình của đồng bằng Châu thổ và đồng bằng Duyên Hải ở nước ta.

(2.0 điểm = 20%)
	
	Nêu được điểm khác biệt về nguồn gốc, đặc điểm địa hình cua 2 loại đồng bằng ở nước ta

2.0 đ = 20%
	
	

	- Kể tên một số con sông vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

- Nêu đặc điểm sông ngòi của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

 (3.0 điểm =30%)

	
	
	Nhìn Atlat nêu được tên các con sông ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. 

2.0 đ = 20%
	Xem Atlát địa hình nêu được đặc điểm sông ngòi Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1.0 đ = 10 %

	Tổng số 10 điểm = 100%  
	5.0 điểm = 50%
	2.0 điểm= 20%
	2.0điểm= 20%
	1.0 điểm = 10%


      ĐỀ CHÍNH THỨC








